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              BỘ XÂY DỰNG                                               ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
  TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2018-2019 
        Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 27/08/2019 
                                                                                        Môn: KẾT CẤU THÉP 1 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                             (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 

 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1  - Thép CCT42 tra các thông số liên quan tính toán 
242 /uf kN cm  ; 2

ws 0,45 18,9 /uf f kN cm   

 

0.25đ 

- Que hàn N46, hàn thủ công : 
2

wf 20 / ; 0,7; 1,0f sf kN cm       

 

0.25đ 

-   2
w wf wsmin

min( ; ) 14,0 /f sf f f kN cm      
 

0.50đ 

- Thiết kế liên kết hàn theo công thức: 

 w
w min

62,5
f c

N
l cm

h f 
 

   

 

0.75đ 

Chọn 18ABl cm  0.50đ 

- Kiểm tra điều kiện cấu tạo :  

w

w

w

w
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4,0
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f

f f

l cm

l cm

l h cm

l h m


 
   
    

Thỏa điều kiện 

 

0.75đ 

Tổng cộng 3đ 
2 a - Xác định số liệu tính: 

- Thép CCT42,bu lông thô, cấp độ bền 4.8 có:  

 
 ; ; Abn = 3,52cm2;  

n=6 ; 

 
0.25đ 

Chiếu Pi lên trục Y : V  = N2 sin = 318,198kN 0.25đ 

Chiếu Pi lên trục X : N = N1 - N2 cos  = 531,802kN 0.25đ 

Lực tác dụng lên 1 bu lông do lực cắt gây ra:  

 

0.25đ 

 

Lực tác dụng lên 1 bu lông do lực dọc gây ra:  

 

0.25đ 

 

- Khả năng chịu ép mặt của 1 bulông:   

 
0.25đ 

- Khả năng chịu cắt của 1 bulông:  0.25đ 
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Câu Phần Nội dung Điểm 

- Khả năng chịu cắt, ép mặt nhỏ nhất: 
 =  

0.25đ 

- Kiểm tra khả năng chịu ép mặt, cắt 1 bu lông:  

 
liên kết đủ khả năng chịu ép mặt, cắt. 

0.25đ 

b - Khả năng chịu kéo của 1 bulông:  
=  56,32 kN 

0.25đ 

- Kiểm tra khả năng chịu kéo của một bu lông : 
       NblN  = 88,633kN > [N]tb =  56,32 kN      
liên kết KHÔNG đủ khả năng chịu kéo. 

0.25đ 

Vậy liên kết KHÔNG đủ khả năng chịu lực. 0.25đ 

Tổng cộng 3đ 

3 a Số liệu tính toán: Thép CCT38 ( , ,vf f E ) 0.25đ 

Nội lực kiểm tra:  
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0.5đ 
 

0.25đ 

Xác định các đặc trưng hình học: 2118,8 A cm  

     468488,82 xI cm ; 32282,96 cmxW   
     31720,4xS cm ; 1,0 cmwt   

 

1.00đ 

Theo điều kiện bền ứng suất pháp:  

   2 2max 1113,75
/ 19,95 /

2282,96

tc

c
x

M q
kN cm f kN cm

W
      

 40,89 /tcq kN m   

 
0.50đ 

Theo điều kiện bền ứng suất tiếp:  
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0.5đ 

Vậy:  40,89 /tcq kN m  chọn  40 /tcq kN m  0.25đ 

b Theo điều kiện độ võng: 
4

max

5
2,37 [ ] 2,25

384 400

tc

x

q l l
cm cm

EI
      

 
Không thỏa điều kiện độ võng 

 
 

0.75đ 

Tổng cộng 4đ 
 


